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	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 328/BC-CP
	Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021


BÁO CÁO (RÚT GỌN)
Về tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13

ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày 27/8/2021, Chính phủ đã trình Quốc hội Báo cáo số 310/BC-CP về tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết trong năm 2021. Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xin báo cáo (rút gọn) như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết; rà soát, đề xuất phương án giải quyết các mâu thuẫn, chồng chéo của các luật, pháp lệnh gây khó khăn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các Bộ trưởng đã tập trung chỉ đạo sâu sát hơn, thường xuyên quán triệt, đôn đốc công tác này. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ quyết liệt hơn trong theo dõi, đôn đốc thực hiện. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh và triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh

a) Kết quả xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh

Công tác xây dựng luật, pháp lệnh để triển khai thi hành Hiến pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã xem xét, thông qua các đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. 
b) Kết quả tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, luật, pháp lệnh 

- Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn: Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể đều ban hành Kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong Chương trình, Kế hoạch công tác năm.  
- Về các hoạt động phổ biến: Đã tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa; chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Về hình thức phổ biến: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức. Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật dưới nhiều hình thức như thực hiện phổ biến qua fanpage, zalo, tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tuyến. 

c) Về việc bố trí các nguồn lực bảo đảm cho công tác triển khai thi hành Hiến pháp và luật, pháp lệnh
- Ở Trung ương, tổng số cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định khoảng 6.848 người, với 1.740 người có trình độ đại học và 3.625 người có trình độ sau đại học. 

- Ở địa phương, tổng số cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định khoảng 15.018 người. Tại các Sở Tư pháp có 907 người. 

- Tính đến ngày 01/4/2021, cả nước có 9.393 người làm công tác pháp chế, ở Trung ương có 4.429 người; ở các địa phương có 2.591 người và khối doanh nghiệp nhà nước có 2.373 người.

- Hàng năm, các bộ, ngành, địa phương lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình phê duyệt theo quy định. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, sớm sửa đổi các quy định về kinh phí, mức chi thỏa đáng cho công tác xây dựng pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn với quan điểm đầu tư cho thể chế là đầu tư phát triển.

2. Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ rà soát, xác định đầy đủ nội dung, lập danh mục văn bản quy định chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo; có văn bản gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung mà luật, pháp lệnh giao cho quy định chi tiết. 

b) Chính phủ giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết tại các phiên họp thường kỳ và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; thường xuyên có văn bản đôn đốc; công khai tình hình soạn thảo và chậm, nợ ban hành văn bản trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tư pháp.
c) Kết quả xây dựng, ban hành

Tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 26/8/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 99 văn bản quy định chi tiết. Đến nay, đã ban hành 91/99 văn bản. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ còn có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 55 văn bản quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

d) Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian qua đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục Luật định. 
đ) Về chất lượng của văn bản quy định chi tiết thông qua công tác thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra, xử lý văn bản 

- Công tác thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính được các bộ quan tâm thực hiện, đã đi vào nề nếp, có sự kiểm soát chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng văn bản.

- Bộ Tư pháp đã tuân thủ đầy đủ quy định của Luật BHVBQPPL về trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Việc thẩm định các thông tư được các bộ quan tâm, chỉ đạo đầu mối là tổ chức pháp chế. 
- Từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021, Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 3.393 văn bản, phát hiện và có kết luận, kiến nghị xử lý đối với 69 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung, 05 văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa quy phạm pháp luật. Trong số văn bản trái pháp luật đã phát hiện, không có văn bản quy định chi tiết. 
e) Về việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cấp dưới để xảy ra chậm, nợ ban hành trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết

Về phía Chính phủ, tại các phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đã xem xét, nhắc nhở trực tiếp các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, xác định đó là một trong những tiêu chí để lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên của Chính phủ.
Về phía các bộ, nhiều Bộ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Tại các cuộc họp giao ban của các bộ tiếp tục dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. 

III. HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, bất cập 
- Công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. 
- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với văn bản được quy định chi tiết vẫn chưa được thực hiện triệt để, vẫn còn tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết. 
- Công tác phối hợp trong xây dựng văn bản pháp luật giữa các bộ, ngành chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả.

- Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh trong một số lĩnh vực đôi khi thực hiện chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.
2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

a) Nguyên nhân khách quan

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản. Tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội. Chính phủ, các bộ, địa phương phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, xây dựng chính sách pháp luật ứng phó với dịch Covid-19.
- Một số luật giao quy định chi tiết nhiều nội dung, trong đó có những vấn đề phức tạp, phải chờ ý kiến của các cấp có thẩm quyền. 

- Nguồn lực, kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu trong khi khối lượng công việc là rất lớn, nhiều việc cấp bách.

b) Nguyên nhân chủ quan 
- Nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật còn hạn chế. 

- Các điều kiện bảo đảm cho xây dựng và thi hành pháp luật còn hạn chế. Cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế tại một số bộ, ngành và các địa phương còn thiếu, ở địa phương phần lớn kiêm nhiệm.

- Trách nhiệm người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa cao; chưa tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật.  

 - Cơ chế phân công phối hợp giữa các cơ quan trong xây dựng và thi hành pháp luật chưa thực sự hiệu quả.

- Việc chuẩn bị và trình đồng thời dự thảo văn bản quy định chi tiết với hồ sơ dự án luật còn hình thức. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá chung

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành, bảo đảm gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật, cải cách hành chính. 

Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực vào việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của luật, pháp lệnh, đưa luật, pháp lệnh thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

a) Nhiệm vụ 

- Tiếp tục xác định việc triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

- Ưu tiên xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và 2022, nhất là các dự án luật để thể chế hóa các Văn kiện Đại hội XIII, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.  
- Tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả các luật, pháp lệnh. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 63 văn bản quy định chi tiết. 

b) Giải pháp 

Ngoài việc tiếp tục thực hiện những giải pháp đã báo cáo, thời gian tới Chính phủ, các bộ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau:

- Các Bộ trưởng tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. 

- Trong quá trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết:
+ Chủ động nghiên cứu, rà soát kỹ hệ thống pháp luật để tham mưu kịp thời hoàn thiện môi trường pháp lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. 

+ Trong giai đoạn lập đề nghị, chú trọng tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách, nội dung đề xuất chính sách, pháp luật phải bám sát thực tiễn.

+ Trong giai đoạn soạn thảo cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tránh lợi ích cục bộ; kiểm soát chặt chẽ các quy định, thủ tục hành chính gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; chú trọng việc lấy ý kiến rộng rãi của đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng chịu sự tác động của văn bản; xác định rõ các nội dung giao quy định chi tiết tại dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; chuẩn bị đầy đủ các dự thảo văn bản quy định chi tiết trình kèm theo khi trình dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết. 

+ Trong quá trình thẩm định, thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm định, thẩm tra xác định rõ nội dung ủy quyền và thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết để đảm bảo đủ thời gian xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. 

- Trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết cần tập trung nguồn lực để tổ chức soạn thảo, trình bảo đảm đúng tiến độ, thời hạn; áp dụng nguyên tắc một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao.
- Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh. 

- Đề cao tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, gắn kết công tác kiểm tra, rà soát, pháp điển với công tác xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật. 
- Ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh, triển khai thực hiện Hiến pháp và ban hành văn bản quy định chi tiết; củng cố kiện toàn tổ chức pháp chế; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật. 

3. Kiến nghị

a) Chính phủ đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội:

- Xây dựng, ban hành Nghị quyết của Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó ưu tiên các dự án thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các dự án hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập quốc tế. 

- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tăng cường phối hợp với Chính phủ ngay từ giai đoạn đầu trong công tác xây dựng pháp luật. 
- Xác định và bổ sung nguồn kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật.

b) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Chính phủ trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong phạm vi thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo (rút gọn) tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021, Chính phủ xin trân trọng báo cáo./.
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